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 BÀI 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM
 I. Mục tiêu: HS nắm
- Nhận biết, phân tích ảnh, lược đồ, để nhận thấy sự đa dạng của hoạt động nông và công nghiệp.
- Các hoạt động sản xuất của con người đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi và làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.
* Chuẩn kiến thức: 
- Phân tích được mối quan hệ chặt chẽ giữa các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của con người với môi trường tự nhiên.
* Kĩ năng : 
- Sử dụng lược đồ, tranh ảnh để xác lập mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên với hoạt động sản xuất của con người.
 II. Nội dung bài học:
I. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam :
1. Diện tích giới hạn:
- Biển Đông là vùng  biển lớn 3.477.000km2, tương đối kín nằm từ Xích Đạo  chí tuyến Bắc thể hiện tính chất nhiệt đới gió mùa ĐNÁ.
2. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển: 
- Dòng biển có hướng chảy theo mùa: ĐB (mùa Đông- tháng 1) và TN (mùa hạ- tháng 7).
- Chế độ triều có nhiều chế độ triều khác nhau. Vịnh Bắc bộ có chế độ Nhật triều.
- Độ muối  bình quân của biển Đông là 30- 33o%o.
II.Vấn đề bảo vệ tài nguyên của biển và đại dương :
1.Tài nguyên biển: 
- Vùng biển Việt Nam rộng gấp nhiều lần phần đất liền và có giá trị to lớn về nhiều mặt (kinh tế, quốc phòng, khoa học).
2. Môi trường biển: 
- Cần phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển tốt hơn để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
III. Củng cố:
1. Câu hỏi: 
1. Em hãy cho biết vị trí địa lý và diện tich của Biển Đông ?
2. Quan sát H24.3, cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên biển Đông tương ứng với 2 mùa gió chính khác nhau như thế nào?
3. Chứng minh biển Việt Nam có tài nguyên phong phú.
2. TRẮC NGHIỆM: Chọn MỘT phương án trả lời ĐÚNG NHẤT:
1. Các nước Đông Nam Á có phần biển chung với Việt Nam là:
 a. Trung Quốc, Phi-lip-pin, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru- nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan
 b. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a-, Thái Lan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Trung Quốc
 c. Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin, Trung Quốc
 d. Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Hải Nam, Phi-lip-pin, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a 
2. Gió trên biển Đông ở vịnh Bắc Bộ chủ yếu theo:
 a. Hướng Đông Bắc: từ tháng 4 đến tháng10
 b. Hướng Nam : từ tháng 10 đến tháng 4
 c. Hướng Tây Nam: từ tháng 10 đến tháng 4
 d. Tất cả đều sai
3. Vùng sản xuất muối biển ở nước ta là:
 a. Cà Mau  				 b. Cà Ná
 c. Bà Ná					 d. Ba Lạt
4. Tại sao nói biển Đông là ổ bão:
 a. Độ muối  bình quân của biển Đông là 28- 30o%o.
 b. Độ muối  bình quân của biển Đông là 30- 33o%.
 c. Độ muối  bình quân của biển Đông là 25- 30o%o.
 d. Độ muối  bình quân của biển Đông là 30- 33o%o.
5. Vùng biển Việt Nam có chế độ Nhật triều được xem là điển hình của thế giới là:
 a. Vịnh Bắc Bộ				 b. Vịnh Thái Lan
 c. Vịnh Cam Ranh 			 d. Từ Quảng Bình đến Đà Nẵng

ĐÁP ÁN
1.Câu hỏi: 
1. Em hãy cho biết vị trí địa lý và diện tich của Biển Đông?
· Biển Đông là vùng  biển lớn 3.477.000km2, tương đối kín nằm từ Xích Đạo  chí tuyến Bắc thể hiện tính chất nhiệt đới gió mùa ĐNÁ.
2. Quan sát H24.3, cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên biển - Đông tương ứng với 2 mùa gió chính khác nhau như thế nào?
Dòng biển có hướng chảy theo mùa: ĐB (mùa Đông- tháng 1) và TN (mùa hạ- tháng 7).
3. Chứng minh biển Việt Nam có tài nguyên phong phú.
· Lòng biển : có nhiều hải sản:  tôm, cá, rong biển…
· Mặt biển; thuận lợi giao thông với các nước bằng tàu thuyền.
· Bờ biển: nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh sâu, rất thuận lợi cho du lịch và xây dựng hải cảng.

2. TRẮC NGHIỆM: Chọn MỘT phương án trả lời ĐÚNG NHẤT:
1- c; 2- b; 3- b, 4-d; 5- a
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BÀI 26 : ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức: HS nắm:
   - VN có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng nhưng phần lớn có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là sắt, than, thiếc, crôm, dầu mỏ, bô xít, đá vôi-  là điều kiện quan trọng để CNH đất nước.
   -  Sự phân bố các khoáng sản.
* Kĩ năng: 
  - Biết được các kí hiệu khoáng sản, vị trí và các mỏ khoáng sản lớn trên bản đồ.
  - Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo(phần đất liền), bản đồ địa chất VN để: 
      + Xác định các mảng nền hình thành qua các giai đoạn Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, vùng sụt võng Tân sinh, các đứt gãy lớn.
     + Nhận biết những nơi hay xãy ra động đất ở Việt Nam.
II. Nội dung bài học:
     I. Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản :
- Phần lớn các mỏ nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ.
- Một số mỏ lớn là: than, dầu mỏ, khí đốt, bôxít, sắt, crôm, đồng, thiếc, apatit, đất hiếm và đá vôi.
    II.Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản :
- Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi lại được. Cần thực hiện Luật khoáng sản để khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản quý giá của nước ta.
III. Củng cố:
 1.Câu hỏi:
      1. Trữ lương tài nguyên khoáng sản của nước ta như thế nào?  
      2. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng?
      3. Nêu biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản?
2. TRẮC NGHIỆM: Chọn MỘT phương án trả lời ĐÚNG NHẤT:
1. Các mỏ dầu khí  ở Việt Nam được hình thành vào giai đoạn lịch sử :
 a. Giai đoạn Tiền Cambri
 b. Giai đoạn Cổ kiến tạo
 c. Giai đoạn Tân kiến tạo
 d. Hai giai đoạn Tiền Cambri và Tân kiến tạo
2. Đến nay số lượng khoáng sản mà ngành địa chất đã thăm dò phát hiện được ở Việt Nam là :
 a. 80					 b. 60
 c. 40					 d. 50
3. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả một số khoáng sản ở nước ta thất thoát và cạn kiệt là:
 a. Quản lý lỏng lẽo, khai thác bừa bãi, sủ dụng không tiết kiệm, 
 b. Kĩ thuật khai tác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ
 c. Cả 2 câu (a+b) đều đúng
 d. Cả 2 câu (a+b) đều sai 
4. Các mỏ dầu khí  tìm thấy ở vùng nào tại Việt Nam:
 a. Tại các bồn trầm tich ngoài thềm lục địa và dưới đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
 b. Trên các cao nguyên nam Trung Bộ
 c. Tại chân các rặng núi lớn như Hoàng Liên Sơn, Trương Sơn
 d. Tất cả đều đúng
5. Việc thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản hiện nay còn có điều gì bất hợp lí:
 a. Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng , phân bố gây khó khăn cho khai thác và đầu tư lãng phí
 b. Môi trường quanh khu vực khai thác khoáng sản ô nhiễm nặng
 c.Để khi thác khoáng sản nhiều khu rừng bị phá hủy, đất nông nghiệp bị thu hẹp
 d. Tất cả 3 câu đều đúng


ĐÁP ÁN
1.Câu hỏi: 
      1. Trữ lượng tài nguyên khoáng sản của nước ta như thế nào?  
- Phần lớn các mỏ nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ.
      2. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng?
     - Một số mỏ lớn là: than, dầu mỏ, khí đốt, bôxít, sắt, crôm, đồng, thiếc, apatit, đất hiếm và đá vôi.
     3. Nêu biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản?
- Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi lại được. Cần thực hiện Luật khoáng sản để khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản quý giá của nước ta.
2. TRẮC NGHIỆM: Chọn MỘT phương án trả lời ĐÚNG NHẤT:
1-c; 2- b; 3- c, 4-a; 5- d


